	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


天 下 (老子)
(Thiên hạ – Lão Tử – trang 392)

	Thiên
	hạ
	giai
	tri
	mỹ
	chi
	vi
	mỹ
	,
	tư (thì)
	ác
	dĩ (rồi, vậy).


天

下

皆


知

美


之

為

美，


斯


惡


已。
	Giai
	tri
	thiện
	chi
	vi
	thiện
	,
	tư
	bất
	thiện
	dĩ (rồi, vậy).


皆

知



善



之


為


善，




斯

不



善



已。
	Cố
	hữu
	vô
	tương
	sinh
	,
	nan
	dị
	tương
	thành,
	


故


有


無



相




生，






難



易



相


成，
	trường
	đoản
	tương
	hình
	,
	cao
	hạ
	tương
	khuynh,
	 


長




短




相





形，







高





下




相




傾，
	âm
	thanh
	tương
	hoà
	,
	tiền
	hậu
	tương
	tuỳ.


音




聲




相




和，









前




後




相




隨。
	Thị
	dĩ
	thánh
	nhân
	xử
	vô
	vi
	chi
	sự,
	 


是


以





聖




人




處




無





為



之





事，
	hành
	bất
	ngôn
	chi
	giáo.
	 
	Vạn
	vật
	tác
	yên
	nhi
	bất
	từ,
	


行
不
言
之

教。



萬

物


作

焉

而

不

辭，
	Sinh
	nhi
	bất
	hữu
	,
	vi
	nhi
	bất
	thị,
	 


生




而




不




有，








為




而





不




是，
	công
	thành
	nhi
	phất
	cư.
	 
	Phù    duy (chính vì)
	 phất
	cư,
	 
	thị           dĩ (cho nên)
	bất
	khứ.


功


成

而
弗居。



夫


唯


弗
居,


是



以

不

去。
